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	TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT

35 Hai Bà Trưng, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: (+84 4) 3826 2614    Fax: (+84 4) 3825 7188

Email: tauthuy@baoviet.com.vn

Website: http://www.baoviet.com.vn

Customer Service: 1900 558899/ (+84 4) 3573 0505



THÔNG TIN YÊU CẦU CHÀO PHÍ BẢO HIỂM

	Tên (tiếng Anh) Chủ tàu:
	 

	Địa chỉ (tiếng Anh) Chủ tàu:
	

	Tên (tiếng Anh) Công ty thuê tàu:
	 

	Hình thức thuê tàu:
	Thuê tàu trần:    FORMCHECKBOX 

	Thuê định hạn:    FORMCHECKBOX 

	Thuê chuyến:      FORMCHECKBOX 


	Tên (tiếng Anh) Công ty quản lý tàu 
	   

	Tên tàu hiện tại: 
	 
	Tên trước đây:
	 

	Tổng Dung tích (GT):
	 
	Trọng tải (DWT):
	 

	Loại tàu:
	 
	Số IMO:
	 

	Năm đóng/năm hoán cải:
	 
	Nơi đóng/nơi hoán cải:
	 

	Quốc tịch tàu:
	 
	Cảng đăng ký:
	 

	Cơ quan đăng kiểm:
	 
	Hô hiệu:
	 

	Vùng hoạt động:
	 
	Giá trị thực tế:
	 

	Các thông tin khác:
	 


Để việc chào phí bảo hiểm đáp ứng đúng và đủ yêu cầu của Quý khách, xin Quý khách vui lòng điền/lựa chọn các thông tin sau:

	BẢO HIỂM THÂN TÀU:

	Lựa chọn 1: Quy tắc bảo hiểm của Bảo Việt
	 FORMCHECKBOX 


	Luật áp dụng:
	Luật hàng hải VN 2005 và tập quán hàng hải VN
	

	Điều kiện BH:
	A (cho tổn thất tòan bộ hoặc bộ phận)
	 FORMCHECKBOX 


	
	B (cho tổn thất toàn bộ)
	 FORMCHECKBOX 


	Lựa chọn 2: Điều khoản của Hiệp hội Bảo hiểm London (ITC)
	 FORMCHECKBOX 


	Luật áp dụng:
	Luật và tập quán Anh
	

	Điều kiện BH:
	ITC 1995 (cho tổn thất tòan bộ hoặc tổn thất bộ phận)
	 FORMCHECKBOX 


	
	TLO 1995 (cho tổn thất toàn bộ)
	 FORMCHECKBOX 


	Giá trị tàu:
	  
	USD
	Theo giá thị trường:     
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	
	Theo Biên bản thẩm định giá số:     
	 FORMCHECKBOX 


	
	  
	VND
	Hợp đồng mua bán số:     
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	
	Các giấy tờ chứng minh khác:     
	 FORMCHECKBOX 


	Giá trị tham gia BH:
	

	Thời hạn BH:
	 1 năm          Hiệu lực từ ngày:         /       /            đến        /        /              
	 FORMCHECKBOX 


	
	 Khác:           Hiệu lực từ ngày:        /       /             đến        /        /              
	 FORMCHECKBOX 


	BẢO HIỂM P&I 

	Lựa chọn 1: Quy tắc bảo hiểm của Bảo Việt
	 FORMCHECKBOX 


	Luật áp dụng:
	Luật hàng hải VN 2005 và tập quán hàng hải VN

	Mức trách nhiệm: 
	5.000.000.000 đồng
	 FORMCHECKBOX 


	
	4.000.000.000 đồng
	 FORMCHECKBOX 


	
	3.000.000.000 đồng
	 FORMCHECKBOX 


	
	2.000.000.000 đồng
	 FORMCHECKBOX 


	
	1.000.000.000 đồng
	 FORMCHECKBOX 


	
	Khác (                                     )
	 FORMCHECKBOX 


	Lựa chọn 2: Tham gia BH với Hội P&I quốc tế
	 FORMCHECKBOX 
 

	Luật áp dụng:
	Luật và tập quán hàng hải Anh

	Tên Hội 
	Hội WOE 
	 FORMCHECKBOX 


	
	Hội PI khác (………………………..)
	 FORMCHECKBOX 


	Mức giới hạn trách nhiệm:
	Hội phí mutual: 1 tỷ USD cho khiếu nại ô nhiễm dầu, không giới hạn cho các khiếu nại khác – trừ trách nhiệm với thuyền viên.
	 FORMCHECKBOX 


	
	Hội phí fixed:                                      
	 FORMCHECKBOX 


	Phạm vi BH:
	Được BH theo Rule – Class “Bảo vệ & BT và Những rủi ro khác” của Hội PI, bao gồm 4/4 trách nhiệm đâm va và rủi ro thuyền viên có các lựa chọn sau:
	

	
	· Lựa chọn a: chủ tàu không tham gia “BH rủi ro ốm đau, thương tật và chết của thuyền viên xảy ra tại VN”.  
	 FORMCHECKBOX 


	
	· Lựa chọn b: chủ tàu có tham gia “BH trợ cấp rủi ro ốm đau, thương tật và chết của thuyền viên xảy ra tại VN” với giới hạn mức trách nhiệm là 15.000,00USD/người/vụ , mức khấu trừ 500,00USD
	 FORMCHECKBOX 


	
	· Khác:                 
	 FORMCHECKBOX 


	Thời hạn BH:
	Hiệu lực từ ngày:            /        /              đến      20/02/                  


	Thông Tin Về Đội Tàu (trường hợp tàu tham gia bảo hiểm với Hội P&I quốc tế)

	Đội tàu có …... tàu. Các tàu này hiện đang tham gia bảo hiểm P&I ở Hội quốc tế nào?




	Thông Tin Về Tổn Thất Của Tàu Trong 03 Năm Gần Nhất

	Năm
	Mức độ tổn thất
	Nguyên nhân tổn thất
	Tổng chi phí sửa chữa, khăc phục

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Khuyến cáo của Đăng Kiểm liên quan đến khả năng đi biển của tàu
	                       


Ghi chú:
· Các thông tin về Phạm vi bảo hiểm, mức trách nhiệm, điều kiện/điều khoản BH trên đây có thể thay đổi theo từng năm BH hay các thay đổi bất thường khác (nếu có) sẽ được thông báo cụ thể cho Người được BH trong “Bản chào phí bảo hiểm” hay/và chính thức xác báo chấp nhận BH và cấp Đơn/Giấy chứng nhận BH.

· Các thông tin được cung cấp trên đây phải được Người có thẩm quyền xác nhận và ký tên đóng dấu dưới đây.

· Các hồ sơ, giấy tờ đình kèm: xin vui lòng sao y bản chính các giấy tờ dưới đây; các thông tin (*) là bắt buộc.

(    Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển (*)

(   Giấy chứng nhận cấp tàu (*)

(   Giấy chứng nhận khả năng đi biển (*)

 FORMCHECKBOX 
   ISM ( FORMCHECKBOX 
  DOC ;    FORMCHECKBOX 
  SMC) ;   FORMCHECKBOX 
   ISPS

(   Các báo cáo kiểm tra hàng năm của ĐK (*)
 FORMCHECKBOX 
   Giấy chứng nhận dung tích tàu biển (*)

 FORMCHECKBOX 
   Các giấy tờ xác định giá trị tàu (Hull) (*)

 FORMCHECKBOX 
   Biên bản kiểm tra tình trạng kỹ thuật tàu (Hull)



…, ngày …tháng … năm…



Xác nhận của Người có thẩm quyền (ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu)
* Tham chiếu của Bảo Việt 

	Cán bộ quản lý dịch vụ
	Đơn vị kinh doanh
	Trung gian bảo hiểm

	Tên
	URN
	 
	Tên
	URN
	                 Loại thỏa thuận

	 
	 
	 
	 
	 
	DT môi giới
	DT trực tiếp
	DT giới thiệu
	DT khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Thông tin yêu cầu chào phí bảo hiểm tàu biển

1

